TUẦN 28

Thứ hai ngày 29 tháng 3 năm 2021
Sáng                Tiết 1:                      Chào cờ
Sinh hoạt tại lớp

1. GV triển khai công tác của Đoàn Đội: 5’

- Chi đội thi đua lập thành tích chào mừng Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2021
- Phát động  phong trào, thực hiện và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy: "Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt"

2. GVCN tuyên truyền về các biện pháp phòng dịch covid-19:

- Tất cả CBGVNV, học sinh, khách đến trường liên hệ công tác đều được đo thân nhiệt (sáng, chiều) và sát khuẩn tay, thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường và trong suốt quá trình học. Người được phân công đo thân nhiệt có mặt trước giờ HS tới trường, tránh gây ách tắc giao thông, tụ tập đông người tại khu vực cổng trường. 
- Các GV đứng lớp có mặt trước giờ vào lớp 10-15 phút để hướng dẫn, giám sát HS thực hiện nghiêm túc "Thông điệp 5K" về các biện pháp phòng dịch của Bộ Y tế.
- Thông điệp 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế
- Đầu giờ tiết 1 buổi sáng, GV điểm danh và báo sĩ số vào trang tính trên zalo của NT
- Giáo viên đứng lớp chịu trách nhiệm về sai phạm của HS trong lớp. 

-Thời gian ra chơi: HS giải lao tại chỗ, hoặc ra ngoài khi thật cần thiết. GV có tiết 2 quản lí và chịu trách nhiệm. Nếu GV tiết 2 phải di chuyển thì liên hệ giao trách nhiệm cho GV tiết 3. 

- Khi tan học, HS xếp hàng đi lần lượt từ khối 1 - khối 2 - khối 3 - khối 4 - khối 5, mỗi HS cách nhau ít nhất 1m. Thực hiện đeo khẩu trang trên đường về nhà.
-  Tổ An toàn Covid-19 của nhà trường, các đồng chí phụ trách và giáo viên trực ban thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và chịu trách nhiệm về việc GV và HS chưa thực hiện nghiêm túc việc phòng dịch tại trường. 

_________________________________________________________
Tiết 2:                                                   Toán
Giới thiệu tỉ số (Tr146)
I. Mục tiêu:

- Hiểu được ý nghĩa thực tiễn của tỉ số.

- Biết đọc, viết tỉ số của hai số; biết vẽ sơ đồ đoạn thẳng biểu thị tỉ số của hai số.

- HS có ý thức học tập tốt.

II. Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ kẻ sẵn nội dung:
	Số thứ nhất
	Số thứ hai
	Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai


III. Các hoạt động dạy –học:

A. KTBC: 3'

-  HS nêu lại cách tính diện tích hình thoi? 

B. Dạy bài mới: 

1. Giới thiệu bài: 1'

2. Bài mới: 33’

	HĐ1: Giới thiệu tỉ số 5 : 7 và 7: 5 : 8’

- GV nêu VD và vẽ sơ đồ minh họa như SGK

- GV giới thiệu:

+ Tỉ số của số xe tải và số xe khách là 5 : 7 hay 5/7. Đọc là: “Năm chia bảy”, hay: “Năm phần bảy”

    Tỉ số này cho biết gì? ( số xe tải bằng bao nhiêu số xe khách?)

+ Tỉ số của số xe khách và số xe tải là: 7 : 5 hay 7/5. Đọc là:” Bảy chia năm”, hay “ Bảy phần năm”

    Tỉ số này cho biết gì? (số xe khách bằng bao nhiêu số xe tải?)

- GV yc HS nêu lại về tỉ số của số xe khách và số xe tải, ý nghĩa thực tiễn của tỉ số này.

HĐ2: Giới thiệu tỉ số a : b (b khác 0): 7'

- GV treo bảng phụ đã chuẩn bị

- GV cho HS lập các tỉ số của hai số: 5 và 7; 3 và 6

- Sau đó lập tỉ số của a và b (b khác 0) là a : b hoặc a/b

* GV lưu ý HS viết tỉ số của hai số: không kèm theo tên đơn vị

VD: Tỉ số của 3m và 6m là 3 : 6 hoặc 3/6

HĐ3: Thực hành: 18'

Bài 1(147)

- GV tổ chức cho HS tự làm=> HS nêu 

=> Chữa bài cho HS.

*Chốt cách viết tỉ số của hai số.

Bài 2(147) 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài. 

GV chữa, nhận xét câu trả lời của HS.

? Viết tỉ số của số bút xanh và số bút có trong hộp? tỉ số của số bút đỏ và số bút trong hộp.

*Chốt lại cách viết tỉ số của hai số.

Bài 3(147)     

+ Để viết được tỉ số của số bạn trai và số bạn gái của tổ chúng ta phải biết được gì?

+ Vậy chúng ta phải đi tính gì?

? Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn gái và ngược lại.

GV nhận xét, chốt lại cách viết tỉ số của hai số 

Bài 4(147):  

GV kiểm tra, nhận xét 1 số bài, chữa bài.
	- HS theo dõi

- HS đọc

- Tỉ số này cho biết: số xe tải bằng 5/7 số xe khách

- HS đọc

- Tỉ số này cho biết: số xe khách bằng 7/5 số xe tải

HS nêu lại về tỉ số của số xe khách và số xe tải, ý nghĩa thực tiễn của tỉ số này.

HS lập các tỉ số của hai số: 5 và 7; 3 và 6

Lập tỉ số của a và b (b khác 0) là a : b hoặc a/b

HS đọc đề bài và tự làm bài.

1 số HS đọc bài làm của mình trước lớp. 4 HS làm bảng. Chữa bài

- HS đọc đề. 1 HS lên bảng làm bài, lớp làm vở nháp. Chữa bài. 

Nêu lại cách viết tỉ số của hai số.

* HS nêu

- HS đọc yêu cầu của đề

- HS nêu -> 1 HS làm bảng lớp,  

HS làm bài vào vở nháp, sau đó đổi vở kiểm tra kết quả cho nhau.

- HS nêu kết quả. Nêu lại cách viết tỉ số của 1 số với tổng của 2 số.

HS đọc đề và tự làm vào vở

1 HS làm bảng nhóm. Chữa bài.

Nêu các câu lời giải.


3.Củng cố, dặn dò: 2'

- Muốn tìm tỉ số của a và b với b khác 0 ta làm như thế nào?
- GV nhận xét tiết học, nhắc HS chuẩn bị bài sau.

_______________________________________________________

Tiết 3:                                              Tiếng Việt

Ôn tập (tiết 1)

I. Mục tiêu:

- Đọc rành mạch, tương đối lưu loát bài tập đọc đã học (khoảng 85 tiếng/15phút), bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc. 

- Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung chính của cả bài; nhận biết được một số hình ảnh, chi tiết có ý nghĩa trong bài; bước đầu biết nhận xét về nhân vật trong văn bản tự sự.

- HS tích cực học tập.

II. Đồ dùng dạy học:- Bảng phụ viết sẵn nội dung bài 1.

III. Các hoạt động dạy học: 

	A. Bài mới : 32'

1. Giới thiệu bài : 1'

2. Ôn Tập đọc và học thuộc lòng: 15’

Ôn tập các bài tập đọc tuần 19, 20,21.

- Tổ chức cho HS luyện đọc trong nhóm 4 và thảo luận các câu hỏi cuối bài.
3. Hướng dẫn HS làm BT: 16'

- Gv yêu cầu hs nêu tên các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Người ta là hoa đất đã học.
- GV kẻ cột và ghi nội dung của từng bài mà HS phát biểu ghi lên bảng.
- GV phát phiếu cho nhóm, tổ chức cho HS làm việc nhóm.

- Cả lớp và gv nhận xét.

* GV chốt lại nội dung của từng bài và của chủ điểm.

3. Củng cố dặn dò : 2'

? Đọc thuộc các bài thơ thuộc chủ điểm 

Nêu nội dung, ý nghĩa của bài thơ đã đọc.

Nhận xét tiết học.

Dặn HS ôn tập các bài tập đọc đã học. Chuẩn bị các bài ôn.
	- HS luyện đọc các bài tập đọc tuần 19, 20,21 và tìm hiểu nội dung đoạn, bài.

- Lớp nhận xét.

- HS nêu các bài đọc thuộc chủ điểm: Người ta là hoa đất.

 - HS đọc yêu cầu BT 1. Cả lớp đọc thầm lại.

- HS làm việc theo nhóm.

+ Các nhóm dán kết quả lên bảng.

+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả.

HS thi đọc thuộc


__________________________________________________

Tiết 4:                                             Tiếng Việt

Ôn tập (tiết 2)

I. Mục tiêu:

- Nghe-viết đúng bài (tốc độ viết khoảng 85 chữ/15'), không mắc quá 5 lỗi trong bài, trình bày đúng bài văn miêu tả.

- Biết đặt câu theo các kiểu câu đã học (Ai làm gì?, Ai thế nào?, Ai là gì?) để kể, tả hay giới thiệu. Hiểu được nội dung bài chính tả.

- HS có ý thức học tập tốt.
II. Đồ dùng: Bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học: 

	1. Giới thiệu bài: 1'

3. Hướng dẫn HS làm BT: 32'

Bài 1: Hoa giấy
- GV đọc đoạn văn Hoa giấy

- GVnhắc HS chú ý cách trình bày đoạn văn, những từ ngữ dễ viết sai

- GV hỏi về nội dung đoạn văn và giới thiệu tranh ảnh hoa giấy

- GV đọc từng câu hoặc từng bộ phận ngắn trong câu cho HS viết

- GV đọc cho HS soát lại

- GV kiểm tra 7-10 bài, nhận xét chung, tuyên dương HS viết đúng, sạch, đẹp.

Bài 2: Gv hỏi:

+ BT2a yêu cầu đặt các câu văn tương ứng với kiểu câu kể nào các em đã học?(Ai làm gì?)

+ BT2b yêu cầu đặt các câu văn t​ương ứng với kiểu câu kể nào?(Ai thế nào?)

+ BT2c yêu cầu đặt các câu văn tương ứng với kiểu câu kể nào?(Ai là gì?)

   GV nhận xét, chốt kết quả đúng, củng cố các kiểu câu kể đã học
	  - HS theo dõi trong SGK

  - HS đọc thầm lại đoạn văn

- HS viết bài.

- HS soát lỗi

- HS đọc yêu cầu BT2. 

- HS nhắc lại các kiến thức về từng câu kể đã học.

- HS làm bài vào vở, 3 HS làm bảng phụ.

HS đọc kết quả bài làm, nhận xét, bổ sung.




4.Củng cố, dặn dò: 2'        

- Nêu các kiểu câu kể đã học? Chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể chỉ gì?

- GV chốt kiến thức về các kiểu câu kể đã học. Nhận xét tiết học. Dặn HS cbbs.

_________________________________________________________________
Chiều      Tiết 1:                               Khoa học

Bài 54: Nhiệt cần cho sự sống.

I. Mục tiêu :
-  Nêu ví dụ chứng tỏ mỗi loài sinh vật có nhu cầu về nhiệt khác nhau.

- Nêu vai trò của nhiệt đối với sự sống trên trái đất.
- Tiết kiệm năng lượng.
II- Đồ dùng: Bảng phụ, tranh ảnh về vai trò của nhiệt
III- Hoạt động dạy - học 
	A- Kiểm tra bài cũ : ( 5')

Nêu vai trò của nguồn nhiệt trong của sống.
- GV nhận xét 
B- Bài mới :

1. Hoạt động 1 : Trò chơi Ai nhanh, ai đúng.( 12')

 MT: Nêu ví dụ chứng tỏ mỗi loài sinh vật có nhu cầu về nhiệt.

CTH: GV hướng dẫn cách chơi và luật chơi => GV đưa ra các câu hỏi - HS ở các nhóm phát tín hiệu trả lời.
* GVKL nhóm thắng cuộc. Chốt: nhu cầu về nhiệt của mỗi loài là khác nhau.
2. Hoạt động 2: Thảo luận về vai trò của nhiệt đối với sự sống trên Trái đất (12')
MT: Nêu vai trò của nhiệt đối với sự sống trên trái đất.

CTH: Cho HS thảo luận nhóm 4
- Điều gì xảy ra nếu Trái đất không được Mặt trời sưởi ấm?
* GV chốt vai trò của nhiệt đối với sự sống trên trái đất. Cho HS xem tranh ảnh
3. Hoạt động 3: Cách chống nóng, chống rét cho người, động vật và thực vật.(8’)

MT: Biết một số cách chống nóng, chống rét cho người, ĐV, TV.
CTH: ? Nêu cách chống nóng, chống rét cho người, động vật và thực vật?
Cho HS xem tranh ảnh

GV nhận xét và kết luận các cách chống nóng, rét. Kết hợp giáo dục sử dụng tiết kiệm năng lượng.
	2,3 HS nêu.

 Chia lớp làm 4 nhóm. Cử mỗi nhóm 1 em làm giám khảo.

- HS chơi theo sự hướng dẫn của GV.
- Kết luận, đọc mục Bạn cần biết

- HS sử dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi (TL Nhóm 4, ghi câu trả lời vào bp) => rút ra vai trò của nhiệt đối với sự sống trên trái đất.

- HS nêu.

- Nhận xét và bổ sung.
- HS xem tranh ảnh cách chống nóng, chống rét cho người, động vật và thực vật


C- Củng cố – dặn dò : ( 2')
? Nêu vai trò của nhiệt đối với sự sống trên trái đất.
? Nhận xét nhu cầu về nhiệt của mỗi loài trên trái đất? (khác nhau)

? Nêu một số cách chống nóng, chống rét cho người, ĐV, TV.
 - Tổng kết tiết học . Nhắc HS chuẩn bị bài.

_______________________________________________________
Tiết 2:                                               Tiếng Việt

   Ôn tập (Tiết 3)

I. Mục tiêu:

- Đọc rành mạch, tương đối lưu loát bài tập đọc đã học (khoảng 85 tiếng/15phút), bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc. 

- Nghe - viết đúng bài chính tả (tốc độ viết khoảng 85 chữ /15 phút), không mắc quá 5 lỗi trong bài.

- Trình bày đúng bài thơ lục bát.

- HS có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

II. Đồ dùng: Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học 

	1. Giới thiệu bài : 1'

2. Ôn Tập đọc - Học thuộc lòng : 12'

Ôn tập các bài tập đọc tuần 22, 23,24.

- Tổ chức cho HS luyện đọc trong nhóm 4 và thảo luận các câu hỏi cuối bài.
3. Hướng dẫn HS làm BT: 18'

Bài 2: Viết bài: Cô tấm của mẹ
- Gv đọc bài thơ một lượt.

- Bài thơ nói lên điều gì?

- GV nhắc nhở HS cách trình bày bài thơ

- Gv đọc từng dòng cho HS viết.

- Gv thu vở kiểm tra, nhận xét một số bài.

Nhận xét, chữa lỗi, tuyên dương HS viết đúng, viết đẹp.

Bài 1: 7’ GV thực hiện theo các bước sau 

Tìm các bài tập đọc là văn xuôi thuộc chủ điểm : Vẻ đẹp muôn màu và ghi nội dung chính của từng bài

- YC HS làm VBT và chữa bài.

3. Củng cố dặn dò: 2'

? Nêu các bài tập đọc thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu. ND chính của từng bài?

- HS về nhà ôn bài chuẩn bị cho KTĐK.
	- HS luyện đọc các bài tập đọc tuần 22, 23,24 và tìm hiểu nội dung đoạn, bài.

- HS theo dõi trong SGK

- HS quan sát tranh minh hoạ đọc thầm lại bài thơ.

- HS viết bài.

- HS soát lỗi.

- HS tự chữa lỗi.

- Làm VBT: Cả lớp đọc thầm và tìm các bài tập đọc là văn xuôi thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu (các tuần 21, 22, 23) . (có thể tìm phần mục lục).





__________________________________________________________

Tiết 3:                                                  Toán+
Ôn diện tích hình thoi
I. Mục tiêu:

- Củng cố về đặc điểm hình thoi, quy tắc và công thức tính diện tích hình thoi.

- Rèn kĩ năng giải toán về diện tích hình thoi.

- Giáo dục ý thức học tập cho HS.

II. Đồ dùng: Bảng phụ ghi hệ thống bài tập.
III. Hoạt động dạy học :

	A. Kiểm tra bài cũ : 3'

- Nêu đặc điểm của hình thoi.

- Nêu điểm giống và khác nhau của hình thoi với hình vuông.

? Hình thoi có được gọi là hình vuông không? Vì sao? Hình vuông có được gọi là hình thoi không? Vì sao?

? Nêu cách tính diện tích HV nếu cho độ dài 1 cạnh; hoặc cho độ dài 1 đường chéo

GV nhận xét

B. Luyện tập : 32'

Bài 1 : Tính diện tích hình thoi biết:

a) Độ dài hai đường chéo là 8m và 40dm.

b) Độ dài hai đường chéo là 9dm và 19cm.

Chữa bài, chốt cách tính diện tích hình thoi, nhấn mạnh độ dài hai đường chéo phải cùng đơn vị đo.

Bài 2: Một miếng tôn hình thoi có độ dài đường chéo lớn là 136cm, độ dài đường chéo bé bằng ¾ độ dài đường chéo lớn. Tính diện tích miếng tôn đó.

? Đọc đề, nêu yêu cầu bài.

GV chốt kết quả đúng và cách giải bài toán (dạng tìm PS của 1 số, DTHT).

Bài 3 : Mảnh vườn trồng hoa của nhà trường là hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là 24m và hiệu độ dài hai đường chéo là 6m. Tính diện tích mảnh vườn đó.

- GV chữa bài, chốt các cách giải bài toán (dạng tổng – hiệu, DTHT).

Bài 4: Một hình thoi có diện tích là 132cm2, độ dài một đường chéo là 11cm. Tính độ dài đường chéo còn lại.

- GV cho HS tự làm và chữa bài.

Chốt cách tìm độ dài đường chéo dựa vào công thức tính diện tích hình thoi.

*Bài 5: Một hình thoi có trung bình cộng của độ dài hai đường chéo là 3dm 6cm, độ dài đường chéo lớn gấp đôi độ dài đường chéo bé. Tính diện tích của hình thoi đó.

- GV hdẫn thêm (nếu HS còn lúng túng).

C. Củng cố, dặn dò :

- Nêu lại cách tính diện tích hình thoi

Nhận xét tiết học. Nhắc H về xem lại bài
	- 2, 3 HS trả lời

- Hình vuông là hình thoi đặc biệt.
- cạnh x cạnh; đường chéoxđường chéo:2

- Lớp nhận xét, đánh giá.

- HS đọc đề bài.

- HS tự làm và chữa bài.

- HS khác nhận xét ; 

- 1 HS nêu lại cách tính diện tích hình thoi.
- HS đọc đề bài.

- HS làm bài vào vở

- HS chữa bài. Nêu cách làm. Nêu dạng toán đã vận dụng

- HS đọc kĩ đề bài, phân tích, tìm hiểu đề

- HS tự làm 
- 1 em lên bảng chữa bài, chốt lời giải đúng. HS nêu nhiều cách giải.

- HS đọc kĩ đề bài, phân tích, nêu kiến thức có liên quan để giải bt.

- HS tự làm 
- 1 em lên bảng chữa bài, chốt lời giải đúng. HS nêu cách.

- HS làm bài 4 (nếu còn thời gian).

- Làm, chữa. Nêu cách làm

Biết TBC => Tổng; Vẽ sơ đồ thấy 3 phần ứng với tổng => 1 phần (Độ dài đường chéo bé)

Cách vận dụng các dạng toán đã học vào tính DTHT


__________________________________________________________________

Sáng                               Thứ ba ngày 30 tháng 3 năm 2021
TA+TA+MT+TD

GVC soạn và dạy
__________________________________________________________________

Chiều        Tiết 1:                               Đạo đức

Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (Tiết 2)

I. Mục tiêu: 

- Nêu được ví dụ về hoạt động nhân đạo. Nêu được ý nghĩa của hoạt động nhân đạo.

- Tích cực tham gia một số hoạt động nhân đạo ở lớp, ở trường, ở địa phương phù hợp với khả năng và vận động gia đình, bạn bè cùng tham gia.

- Biết thông cảm với bạn bè và những người gặp khó khăn, hoạn nạn ở lớp, ở trường và cộng đồng.

II. Đồ dùng :  Phiếu điều tra theo mẫu.

III. Các hoạt động dạy – học:

	A. Kiểm tra bài cũ                  3’

Thế nào gọi là hoạt động nhân đạo? 

Em đã tham gia hoạt động nhân đạo nào?

GV nhận xét, đánh giá

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài. 1'

2. Thực hành: 25'

Hoạt động 1: Thảo luận (BT4)

MT : HS có ý kiến qua BT4.

CTH: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi.

* GV kết luận:

 b, c, e là những việc làm nhân đạo.

 a, d không phải là hành động nhân đạo
	2 HS trả lời

- HS nêu yêu cầu của bài 

- HS thảo luận nhóm 2

- Đại diện nhóm trình bày 

- Cả lớp nhận xét, bổ sung.

	Hoạt động 2: Xử lý tình huống (BT3-SGK)                                                          
	

	MT : HS xử lí được tình huống ở BT3.

CTH: GV yêu cầu HS thảo luận nhóm .

* GV kết luận: Tình huống a: có thể đẩy xe lăn giúp bạn (nếu bạn có xe lăn), quyên góp tiền giúp bạn mua xe. Tình huống b: Có thể thăm hỏi, trò chuyện với cụ, giúp đỡ cụ những công việc gia đình...
	+ GDKNS: KN đảm nhận trách nhiệm khi nhận tham gia các hđộng nhân đạo.

- HS các nhóm thảo luận

- 1 số nhóm trình bày theo từng nội dung.

- Cả lớp bổ sung 

	Hoạt động 3. Thảo luận nhóm 2 (BT5)  
	

	MT : HS bày tỏ ý kiến của mình qua BT5 

CTH: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm, ghi kết quả, trình bày kết quả.

* GV kết luận: Cần phải cảm thông, chia sẻ giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn bằng cách tham gia những hoạt động nhân đạo phù hợp với khả năng.

? Khi tham gia những hoạt động nhân đạo em có cảm giác như thế nào?

? Tìm một số câu ca dao, thành ngữ, tục ngữ nói lên tình tương thân tương ái của mọi người với nhau.
	- Các nhóm thảo luận , ghi lại kết quả ra tờ giấy khổ to theo mẫu BT5.

- Đại diện từng nhóm trình bày.

- Cả lớp trao đổi, bình luận.

- HS phát biểu

	C. Củng cố - dặn dò:  3’

- Nêu lại ghi nhớ SGK.
? Cần có thái độ thế nào với những người gặp khó khăn, hoạn nạn.

- Giáo dục HS biết thông cảm với những người gặp khó khăn, hoạn nạn.

Nhận xét tiết học. Thực hiện dự án giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn đã xây dựng theo kết quả BT5 .Chuẩn bị bài sau: Tôn trọng Luật Giao thông (T1)


____________________________________________

Tiết 2:                                                  Toán

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (tr147)
I. Mục tiêu : 
- Giúp HS biết cách giải bài toán "Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó".

- Rèn kĩ năng giải toán.

- HS yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy học : 
- Bảng phụ. Phấn màu. Ti vi, máy tính
III. Hoạt động dạy học :

	A. Kiểm tra bài cũ : Chữa bài 3.

? Lấy VD về tỉ số của 2 số. Nêu ý nghĩa của tử số và mẫu số.

- GV nhận xét cho HS.
B. Bài mới 

1. Giới thiệu bài: 1'

2. Giảng bài : 15'

a) Nêu bài toán 1 : Chiếu lên ti vi
- GV hướng dẫn HS phân tích đề và hướng dẫn giải.

- Muốn giải được dạng toán này cần biết gì ?

Chốt cách giải dạng toán. Yc cần có tóm tắt bằng sơ đồ khi trình bày bài giải.

b) Bài toán 2: ? Nêu bài toán 

- Tiến hành tương tự bài 1

* Chốt cách giải (các bước giải) bài toán thuộc dạng toán "Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó".
3. Thực hành : 18'

Bài 1 : Khắc sâu dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Kiểm tra bài, chữa bài, nhận xét, tuyên dương, chốt cách làm.

Bài 2, 3 : GV gợi ý 

* Bước đầu hướng dẫn HS nhận dạng bài toán.

4. Củng cố, dặn dò : 2'

- Nêu các bước giải bài toán : Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

- Dặn HS xem trước bài sau.
	- 1 HS chữa bài.

- HS nêu, nhận xét
- HS theo dõi và thực hiện vẽ sơ đồ, giải bài toán.

- Tổng và tỉ số.

- HS nêu bài toán.

  - HS nêu lại các bước giải :

+ Vẽ sơ đồ

+ Tìm tổng số phần bằng nhau

+ Tìm giá trị 1 phần

+ Tìm số lớn, số bé.
- HS xác định tổng tỉ của hai số và vẽ sơ đồ

- HS tự làm bài vào vở.

- 1 HS chữa bài trên bảng

- Lớp nhận xét, chốt kết quả.

- HS tự làm bài và chữa bài nếu còn thời gian.

HS nêu lại, lấy ví dụ.


____________________________________________________

Tiết 3:                                              Tiếng Việt

Ôn tập ( tiết 4)

I. Mục tiêu:

- Nắm được một số từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ đã học trong ba chủ điểm Người ta là hoa đất, Vẻ đẹp muôn màu, Những người quả cảm (BT1, BT2); Biết lựa chọn từ thích hợp theo chủ điểm đã học để tạo các cụm từ rõ ý.

- Rèn kĩ năng lựa chọn từ và kết hợp từ.

- HS tích cực học tập.
II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ làm BT2. Phấn màu
III. Các hoạt động dạy học 

	1. Giới thiệu bài: 1'

2. Hướng dẫn HS làm BT: 32'

Bài tập 1

Ghi các từ ngữ đã học trong các tiết mở rộng vốn từ theo 3 chủ điểm.

+ Người ta- hoa đất: 

+ Vẻ đẹp muôn màu: 

+ Những người quả cảm:

Chốt lại vốn từ theo từng chủ điểm.

?* Đặt câu với một trong các từ thuộc mỗi chủ điểm.

Bài tập 2
Ghi lại thành ngữ đã học trong các chủ điểm trên 

GV nhận xét, chốt lại các thành ngữ, tục ngữ đã học thuộc mỗi chủ điểm trên.

* HS nêu nghĩa của thành ngữ, tục ngữ. 

Bài tập 3:

- Gv gợi ý: ở từng chỗ trống, em lần lượt thử điền các từ cho sẵn tạo cụm từ có nghĩa, có nội dung thích hợp. 

- Cả lớp và GV nhận xét.

GV chốt lại cách chọn từ thích hợp.
	- HS theo dõi

- HS đọc yêu cầu BT 1. Cả lớp đọc thầm lại.

- HS làm việc theo nhóm, mỗi bạn sẽ tìm từ ở một chủ điểm sau đó thống kê lại.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả.

- Cả lớp và gv nhận xét

- HS thi đặt câu.

- 1 HS đọc yêu cầu BT2 

- Cả lớp đọc thầm yêu cầu của bài.

- HS làm việc nhóm 4 vào phiếu học tập; 2 nhóm làm bảng phụ.

- Cả lớp nhận xét

- 1 HS đọc yêu cầu đề bài.

- Cả lớp đọc thầm lại.

- HS làm việc cá nhân.

- Từng cặp 2 HS đổi bài cho nhau soát lỗi.

2 HS nêu lại nội dung bài.


3. Củng cố dặn dò : 2'

- Nêu lại một số thành ngữ, tục ngữ thuộc chủ điểm Người ta là hoa đất, Vẻ đẹp muôn màu, Những người quả cảm.

GV hệ thống kiến thức, nhận xét tiết học. 

HS về nhà ôn bài cho tốt để chuẩn bị cho KTĐK.
__________________________________________________________________
Sáng                                Thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2021
Tiết 1:                                                    Toán

Luyện tập (148)

I. Mục tiêu:  

- Củng cố cách giải bài toán "Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó".

- Rèn kĩ năng giải toán "Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó".

- Giáo dục ý thức học tập.

II. Đồ dùng: Bảng phụ.

III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	A. Kiểm tra ( 5')  Chữa bài 3

? Nêu cách tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
- GV nhận xét
	- 1 HS chữa bài.

- Lớp nhận xét.

	B. Bài mới: ( 30')

Bài 1: HD các bước giải :

- Vẽ sơ đồ

- Tìm tổng số phần bằng nhau.

- Tìm số bé

- Tìm số lớn

? Tỉ số của hai số là 
[image: image1.wmf]3
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 em hiểu thế nào ?

* Chốt lại cách giải bài toán.

Bài 2 : 

? Số cam bằng 
[image: image2.wmf]2
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 số quýt có nghĩa là tn ?

HD các bước giải :

- Vẽ sơ đồ

- Tìm tổng số phần bằng nhau

- Tìm số cam 

- Tìm số quýt.

- GV kiểm tra, chữa, chốt kết quả đúng và cách giải.
	- HS đọc đề, vẽ sơ đồ và làm bài.

- HS chữa bài.

- Nhận xét và chốt kết quả đúng.

- Đọc lại bài giải.

- HS nêu: số thứ nhất = 
[image: image3.wmf]3
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 số thứ hai.

- HS đọc đề, tự phân tích đề, xác định dạng toán

- HS nêu

- HS nêu các bước giải bài toán.

- 1 HS làm bài vào bảng nhóm, cả lớp làm bài vào vở.

- HS chữa bài

- Đọc lại bài giải

- Nêu các câu lời giải thích hợp.

	Bài 3, 4 : GV gợi ý các bước giải (nếu còn thời gian).
	 - KK HS tự làm và chữa bài.

* HS có thể đặt đề toán cùng dạng để giải.


C. Củng cố, dặn dò: ( 3')

? Nêu lại các bước giải dạng toán Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó.

- GV hệ thống kiến thức, nhận xét tiết học. Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài sau: Luyện tập (tr.149).

___________________________________________________

Tiết 2:                                              Tiếng Việt

Ôn tập (Tiết 5)
I. Mục tiêu:

- Đọc rành mạch, tương đối lưu loát bài tập đọc đã học (khoảng 85 tiếng/15 phút), bước 

đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc. 

- Nắm được nội dung chính, nhân vật trong các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm 

Những người quả cảm.

- HS tích cực học tập.

II. Đồ dùng dạy học: 
- Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập. 

III. Các hoạt động dạy học :

	1. Giới thiệu bài : 1'

 2. Ôn tập đọc - học thuộc lòng: 12 - 15' 

 Kiểm tra số HS còn lại trong lớp

Cho HS đọc 1 đoạn văn và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc.

3. Hướng dẫn HS làm BT: 18 - 20'

Nêu tên và nội dung các bài tập đọc đã học thuộc chủ điểm : Những người quả cảm.

- GV treo bảng phụ đã kẻ sẵn, giải thích cho HS hiểu cách ghi nội dung vào từng cột.

- Cả lớp và gv nhận xét.

* HS đọc những câu thơ, câu văn em thích và nêu lí do.
	Số HS còn lại trong lớp bốc thăm đọc và trả 

lời câu  hỏi.
- HS nêu tên các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Những người quả cảm đã học.

 - HS đọc yêu cầu BT 1. Cả lớp đọc thầm lại.

- HS làm việc theo nhóm.

+ Đọc thầm các truyện trong chủ điểm, suy 

nghĩ, trình bày trước nhóm. 

Cả nhóm bổ sung và ghi bảng phụ.

+ Các nhóm dán kết quả lên bảng.

+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả

HS thực hiện.


3. Củng cố dặn dò: 2’
- Nêu tên các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Những người quả cảm đã học. Nêu nội dung chính của mỗi bài.

Nhận xét giờ học. Dặn dò HS đọc lại các bài đọc, trả lời câu hỏi về nội dung bài; xem lại các kiểu câu đã học.

_____________________________________________________
Tiết 3:                                                  Lịch sử

Thành thị ở thế kỉ XVI - XVII

I. Mục tiêu:

- Miêu tả vài nét cụ thể, sinh động về ba thành thị (cảnh buôn bán nhộn nhịp, phố phường, cư dân ngoại quốc) : Thăng Long, Phố Hiến, Hội An ở thế kỉ XVI - XVII để thấy rằng thương nghiệp thời kì này rất phát triển. 
- Dùng lược đồ chỉ vị trí và quan sát tranh, ảnh về các thành thị này.

- HS có ý thức học tập tốt, ý thức giữ gìn và phát huy giá trị của phố cổ.
II. Đồ dùng: Bản đồ VN. Bảng phụ
III. Các hoạt động lên lớp:

A. Bài cũ: 3- 5': 

? Cuộc sống chung giữa các tộc ngư​ời ở phía nam đã đem lại kết quả gì?
- Nhận xét.
	B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: 1'

2. Giảng bài: 25'

a. HĐ 1: 7': Làm việc cả lớp

- GV trình bày khái niệm thành thị

- GV treo bản đồ VN lên bảng

- Yêu cầu HS xác định vị trí của Thăng Long, Phố Hiến, Hội An trên bản đồ.

* GV chỉ lại vị trí....
	- HS nhắc lại: Thành thị là gì?

- HS xác định vị trí của 3 thành thị trên bản đồ => nhận xét, bổ sung.

	b. HĐ 2: 10': Làm việc cá nhân

- Yêu cầu HS đọc các nhận xét của người nước ngoài về Thăng Long, Phố Hiến, Hội An sau đó điền vào bảng thống kê cho chính xác
	- Yêu cầu một vài HS dựa vào bảng thống kê và nội dung SGK để mô tả. 

- Lớp nhận xét, bổ sung. 

	Tên 
thành phố
	Cư dân ngoại quốc 
(Số dân)
	Phố phường
(Quy mô thành thị)
	Cảnh buôn bán nhộn nhịp 
(Hoạt động buôn bán)

	Thăng Long
	
	
	

	Phố Hiến
	
	
	

	Hội An
	
	
	


* Gv chốt cảnh buôn bán nhộn nhịp, phố phường, cư dân ngoại quốc của 3 đô thị trên
c. HĐ 3: 8': Làm việc cả lớp
	? Nhận xét chung về số dân, quy mô và hoạt động buôn bán trong thành thị ở nư​ớc ta vào cuối thể kỉ XVI - XVII?

? Theo em hoạt động buôn bán ở các thành thị trên nói lên tình hình kinh tế nư​ớc ta thời đó như​ thế nào?

- GV kết luận: Thành thị nư​ớc ta lúc đó tập trung đông ng​ười, quy mô hoạt động và buôn bán rộng lớn, sầm uất. Sự phát triển mạnh của nông nghiệp và thủ công nghiệp.
	- HS trao đổi và trả lời
- HS khác nhận xét, bổ sung




3. Củng cố, dặn dò: 2'

? Thành thị ở thế kỉ XVI – XVII sầm uất và sôi động nhất là 3 tp’ nào?
? Mô tả cảnh buôn bán nhộn nhịp, phố phường, cư dân ngoại quốc của 3 đô thị trên
- GV + HS hệ thống nội dung bài. Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (năm 1786)

__________________________________________________________

Tiết 4:                                                Thể dục
GVC soạn và dạy
___________________________________________________________________
Chiều   Tiết 1:                                 Khoa học

Bài 55+56 : Ôn tập: Vật chất và năng lượng 

I. Mục tiêu:

- Củng cố các kiến thức về phần vật chất và năng lượng.

- Củng cố những kĩ năng về bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khỏe liên quan tới nội dung phần vật chất và năng lượng.

- HS biết yêu thiên nhiên và có thái độ trân trọng với các thành tựu khoa học kĩ thuật.

II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ.

Các nhóm sưu tầm tranh, ảnh về việc sử dụng nước, âm thanh, ánh sáng, các nguồn nhiệt. 
III. Các hoạt động dạy –học:

A. KTBC(2’): -Nêu vai trò của nhiệt đối với sự sống trên trái đất? 

B. Dạy bài mới (34’):  

1. Giới thiệu bài(1’): Trực tiếp

2. Bài mới (30’):

 HĐ1: Trả lời các câu hỏi ôn tập

* Mục tiêu: Củng cố các kiến thức về phần vật chất và năng lượng.

* Cách tiến hành:

	Bước 1: HS làm việc cá nhân với các câu hỏi 1,2 trang 110, và 3, 4, 5, 6 trang 111- SGK

Bước 2: Chữa chung cả lớp. Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu một vài HS trình bày, sau đó thảo luận chung cả lớp

Bước 3: GV KL + Câu 1, 2, 3, 4 (HS trả lời miệng)

                          + Câu 5, 6: GV gợi ý:

Câu 5: A/s từ đèn đã chiếu sáng quyển sách. A/s phản chiếu từ quyển sách đi tới mắt và mắt nhìn thấy được q/s.

Câu 6: Không khí nóng hơn ở xq sẽ truyền nhiệt cho các cốc nước lạnh làm chúng ấm lên.Vì khăn bông cách nhiệt nên sẽ giữ cho cốc (được khăn bọc) còn lạnh hơn so với cốc kia.
	- HS làm việc cá nhân.

- HS báo cáo KQ.

- HS khác,NX, bổ sung.

- HS giải thích lại câu 5, 6


HĐ2: Trò chơi đố bạn chứng minh được…

* Mục tiêu: Củng cố các kiến thức về phần Vật chất và năng lượng và các kĩ năng quan sát thí nghiệm.

* Cách tiến hành:

	- GV: Chia lớp thành 3 nhóm. Từng nhóm đưa ra câu đố (mỗi nhóm có thể đưa ra 5 câu thuộc lĩnh vực GV chỉ định). Mỗi câu có thể đưa ra nhiều dẫn chứng. Các nhóm kia lần lượt trả lời (mỗi lần một dẫn chứng). Khi đến lượt, nếu quá một phút sẽ mất lượt. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm. Tổng kết lại, nhóm nào trả lời được nhiều điểm hơn thì thắng. Nếu nhóm đưa ra câu đố sai thì bị trừ điểm.

VD về câu đố: Hãy chứng minh rằng:

- Nước không có hình dạng xác định.

- Ta chỉ nhìn thấy vật khi có ánh sáng từ vật tới mắt.

- Không khí có thể bị nén lại, giãn ra.

GV nhận xét cuộc chơi.
	- HS thảo luận và TL.

- Các nhóm báo cáo kq làm việc.

- Nhóm khác,NX, bổ sung


Hoạt động 3: Triển lãm 

*Mục tiêu: - Hệ thống lại những kiến thức đã học ở phần vật chất và năng lượng.

- Củng cố những kĩ năng về bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khỏe liên quan tới nội dung phần vật chất và năng lượng.

- HS biết yêu thiên nhiên và có thái độ trân trọng với các thành tựu khoa học kĩ thuật.

* Cách tiến hành:

- Bước 1: Các nhóm trưng bày tranh, ảnh về việc sử dụng nước, âm thanh, ánh sáng, các nguồn nhiệt trong sinh hoạt hàng ngày .

- Bước 2: Các thành viên trong nhóm tập thuyết trình, giải thích về tranh, ảnh của nhóm. 

- Bước 3: Mỗi nhóm cử 1 bạn làm ban giám khảo. Giáo viên thống nhất với ban giám khảo về các tiêu chí đánh giá sản phẩm. Viết tiêu chí ra bảng phụ 
- Bước 4: Cả lớp tham quan khu triển lãm của từng nhóm, nghe các thành viên trong từng nhóm trình bày. Ban giám khảo đưa ra câu hỏi bổ sung.

- Bước 5: Ban giám khảo đánh giá, HS trong nhóm đưa ra nhận xét.

- GV đánh giá, đưa ra kết luận cuối cùng.

3. Củng cố, dặn dò : 3’
? Nêu tính chất của nước, không khí.

? Nêu lại cách làm thí nghiệm về 1 tính chất của nước (không khí)

? Nêu thí nghiệm về không khí có ở quanh ta, có ở chỗ rỗng của mọi vật.

? Nêu vai trò của âm thanh, ánh sáng đối với đời sống con người.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS chuẩn bị bài sau.
_________________________________________________________

Tiết 2                                               Tiếng Việt
Ôn tập (Tiết 6)

I. Mục tiêu:

- Nắm được định nghĩa và nêu được ví dụ để phân biệt 3 kiểu câu kể đã học: Ai làm gì? Ai thế nào? Ai là gì? (BT1).

- Nhận biết được 3 kiểu câu kể trong đoạn văn và nêu được tác dụng của chúng (BT2); bước đầu viết được đoạn văn ngắn về một nhân vật trong bài tập đọc đã học, trong đó có sử dụng ít nhất 2 trong số 3 kiểu câu kể đã học (BT3). * Viết được đoạn văn ít nhất 5 câu, có sử dụng 3 kiểu câu kể đã học.

- Nói, viết đúng ngữ pháp.
II. Đồ dùng dạy - học

- Bp BT1 và bút dạ.

- Bài tập 2 viết rời từng câu vào bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

	A. Kiểm tra bài cũ:                    3'

- Lấy 3 ví dụ về câu kể Ai là gì? Ai thế nào? Ai làm gì?

- Nhận xét.

B. Bài mới:                                 31'

1. Giới thiệu bài                           1'
	- HS lấy VD

- HS nhận xét, đánh giá bạn

	2. Hướng dẫn làm bài tập           32'
	

	Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 1
	- 1 HS đọc thành tiếng yêu cầu của bài.

	?Các em đã được học những kiểu câu kể nào?
	- HS nêu.

	- Tổ chức cho HS hoạt động trong nhóm 4

- Phát giấy và bút dạ cho HS 

- Hướng dãn HS trao đổi, tìm định nghĩa, đặt câu để hoàn thành phiếu

- Yêu cầu 2 nhóm dán phiếu lên bảng, đọc bài làm của nhóm mình. 
GV và HS cùng chữa bài.

- GV nhận xét - kết luận 
	- HS hoạt động nhóm 4, thảo luận, làm vào phiếu học tập 

- HS làm xong trước dán phiếu lên bảng - trình bày - nhận xét - đánh giá phiếu của nhóm khác.


	Bài 2:
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập
	- HS đọc thành tiếng yêu cầu của bài

	- Yêu cầu HS tự làm bài tập
	- HS trao đổi nhóm đôi để làm bài vào vở, 1 HS lên bảng lớp

	* Hd HS trên bảng gạch chân các kiểu câu kể, viết ở dưới loại câu, tác dụng của nó.
	

	- Gọi HS nhận xét bài bạn làm trên bảng.
GV chữa, chốt
	- Nhận xét, chữa bài cho bạn.

	Bài 3:
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu 
	- 3 HS đọc thành tiếng

	+ Em có thể dùng câu kể Ai làm gì? để làm gì? cho ví dụ.

+ Em có thể dùng câu kể Ai là gì? để làm gì? cho ví dụ.

+ Em có thể dùng câu kể Ai thế nào? để làm gì? cho ví dụ.
	- Trả lời - nhận xét 

	- Yêu cầu HS làm bài
	- 2 HS viết vào giấy khổ to, cả lớp viết vào vở (2 trình độ khác nhau) 

	- Gọi 2 HS viết bài vào giấy khổ to dán bài lên bảng. 
GV cùng HS nhận xét, sửa lỗi cho HS.
	HS viết được đoạn văn ít nhất 3-5 câu, có sử dụng 3 kiểu câu kể đã học.

- Nhận xét - chữa bài.

	- Gọi HS dưới lớp đọc đoạn văn của mình
	- 3-5 HS đọc đoạn văn của mình trước lớp.

	- Cho điểm những HS làm bài tốt.
	

	3. Củng cố - dặn dò                      3'
	

	? Nêu các kiểu câu kể đã học. Nêu nội dung về mỗi kiểu câu kể đó.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà ôn luyện bài tốt.


____________________________________________________

Tiết 2:                                                 Âm nhạc
GVC soạn và dạy

____________________________________________________

Sáng                                Thứ năm ngày 1 tháng 4 năm 2021
Tiết 1:                                                    Toán

Luyện tập (149)

I. Mục tiêu:

- Giải được bài toán “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của 2 số đó”.

- Rèn kĩ năng giải toán về “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của 2 số đó”.

- HS có ý thức học tập.

II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ, bảng nhóm 
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ:                     3' 

- Yc HS nêu cách giải bài toán tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó.

	2. Bài mới - Luyện tập                  31'
	

	Bài 1 (149)
	

	- GV yêu cầu HS đọc - phân tích đề toán.

? Xác định tỉ số của bài toán.

? Xác định số lớn, số bé.
	- 2 HS đọc - phân tích đề toán – xác định dạng toán. 

- HS làm nháp. 1 HS làm bảng nhóm

- Chữa bài.

	- GV chữa bài.

Đáp số:  Đoạn I:  21m;   đoạn II:  7m.

* GV chốt cách giải bài toán dạng tổng-tỉ
	- HS củng cố lại cách giải



	Bài 3:
	

	- GV yêu cầu HS đọc - phân tích đề toán.

- GV hướng dẫn: Nếu số lớn giảm 5 lần thì được số bé. Vậy số lớn gấp mấy lần số bé?

? Xác định tỉ số?

- YC HS làm bài.

- GV kiểm tra, chữa bài, chốt kq’ đúng:

Đáp số: Số lớn:  60,  số bé:  12.

* GV chốt cách xác định tổng-tỉ và giải BT
	- HS đọc - phân tích đề - HS xác định đề toán dạng tỉ số

- SL gấp 5 lần SB

- HS giải vào vở. 2 HS làm bảng nhóm

- Chữa bài. Đọc bài giải. Nêu lại cách làm.

	Bài 2, 4: GV gợi ý

- Chữa, chốt dạng toán tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó.
	- KK HS tự làm bài và chữa bài (nếu còn thời gian).

	3. Củng cố - dặn dò                              3'
	

	- Nêu các bước giải dạng toán tổng-tỉ. (Xác định được tổng – tỉ => Vẽ sơ đồ => Tìm tổng số phần bằng nhau => Tìm giá trị của 1 phần => Tìm SL, SB)

- GV hệ thống kiến thức, nhận xét giờ học
- Dặn HS chuẩn bị tiết Luyện tập chung 149


__________________________________________________________

 Tiết 2:                                                Tiếng Việt+
Ôn tập: tiết 7

I. Mục tiêu:

- HS đọc thầm bài tập đọc và trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

- Rèn kĩ năng thao tác nhanh nhẹn, cẩn thận.

- HS có ý thức học tập tốt.
II. Hoạt động dạy - học:

1. Giới thiệu bài: 1'

2. HD HS làm bài tập: 33'

- HS đọc bài tập đọc, cả lớp theo dõi đọc thầm.

- GV hướng dẫn HS nắm vững yêu cầu của đề bài.

- HS đọc kĩ bài văn.

- HS khoanh vào trước câu trả lời đúng.

- GV nhắc HS làm bằng bút chì vào vở, sau đó kiểm tra lại kết quả rồi làm bằng bút mực vào vở.

- HS chữa bài.

- HS khác theo dõi, nhận xét.

- GV chốt lại lời giải đúng.

Đáp án:

Câu 1: ý c ( chim sâu, bông hoa và chiếc lá)

Câu 2: ý b ( vì lá đem lại sự sống cho cây)

Câu 3 ý a ( hãy biết quý trọng những người bình thường)

Câu4 : ý c ( cả chim sâu và chiếc lá)

Câu 5: ý c ( nhỏ bé)

Câu 6: ý c ( có cả câu hỏi, câu kể, câu cầu khiến)

Câu 7: ý c ( có cả ba kiểu câu kể Ai làm gì? Ai thế nào? Ai là gì? )

Câu 8: ý b ( cuộc đời tôi)
Còn thời gian tổ chức cho HS đọc hiểu bài Hoa tóc tiên (35 đề ôn luyện TV)
III. Củng cố dặn dò: 2'

Nhận xét giờ học. Dặn dò giờ sau.

__________________________________________________________
Tiết 3:                                              Lịch sử
Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (năm 1786)
I. Mục tiêu:

- Nắm được đôi nét về việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long diệt chúa Trịnh.

- Nắm được công lao của Quang Trung trong việc đánh bại chúa Nguyễn, chúa Trịnh, mở đầu cho việc thống nhất đất nước. * Nắm được nguyên nhân thắng lợi của quân Tây Sơn khi tiến ra Thăng Long.

- Thêm tự  hào về truyền thống yêu nước của dân tộc ta.

II. Đồ dùng dạy – học:

- Lư​ợc đồ khởi nghĩa Tây Sơn

- Tranh trong SGK.
III. Hoạt động dạy - học:

A. KTBC: (4’) - Ở thế kỉ XVI, XVII nước ta nổi lên những thành thị lớn nào?

                          - Sự phát triển của thành thị chứng tỏ điều gì?

1. Giới thiệu bài: (1’)

2. Bài giảng: (30’)

a. Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc tiêu diệt chúa Trịnh.

* HĐ 1: Làm việc cả lớp.

	- GV treo lược đồ

- GV dựa vào lược đồ trình bày sự phát triển của khởi nghĩa Tây Sơn trước khi tiến ra Thăng Long: Mùa xuân năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ xây dựng căn cứ khởi nghĩa tại Tây Sơn đã đánh đổ đư​ợc chế độ thống trị của họ Nguyễn ở Đàng Trong (1777), đánh đuổi được quân xâm lược Xiêm (1785). Nghĩa quân Tây Sơn làm chủ được Đàng Trong và quyết định tiến ra Thăng Long diệt chính quyền họ Trịnh.

* HĐ 2: Làm việc nhóm đôi.

GV phát phiếu HT: Thảo luận ND :

- Nghĩa quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc khi nào? Ai là người chỉ huy? Mục đích của cuộc tiến quân là gì?

- Chúa Trịnh và bầy tôi khi được tin nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Bắc có thái độ ntn?

- Những sự việc nào cho thấy chúa Trịnh và bầy tôi rất chủ quan, coi thường lực lượng của nghĩa quân?

- Khi nghĩa quân Tây Sơn tiến vào Thăng Long, quân Trịnh chống đỡ ntn?

- GV NX, chốt câu đúng.

* HĐ 3: Làm việc cả lớp.

- GV y/c cả lớp thảo luận câu hỏi: Nêu KQ và ý nghĩa của sự kiện nghĩa quân Tây Sơn làm chủ được Thăng Long?

+ GV NX, chốt câu TL đúng.

b. Thi kể chuyện về Nguyễn Huệ.

- GV tổ chức cho HS kể những mẩu chuyện, tài liệu đã sưu tầm được về anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ

- GV tổng kết, tuyên dương HS kể tốt.

3. Củng cố, dặn dò: (3’)

- GV tóm tắt ND bài.
	- HS lắng nghe

- HS thảo luận theo nhóm đôi, ghi kết quả vào phiếu.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Nhóm khác NX, bổ sung.

- 1 số HS nêu ý kiến. 

- HS khác NX, bổ sung.

- HS kể trong nhóm.
- Đại diện thi kể.

- Lớp theo dõi, NX bình chọn bạn kể hay nhất.

- HS đọc mục tóm tắt(SGK)


GV nhận xét ý thức học tập của HS trong tiết học, dặn HS chuẩn bị bài sau.

______________________________________________________

Tiết 4:                                                    Địa lí

Dải đồng bằng duyên hải miền Trung

I. Mục tiêu: 

- HS trình bày được một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình, khí hậu của đồng bằng duyên hải miền Trung. * Giải thích vì sao các đồng bằng duyên hải miền Trung thường nhỏ và hẹp.

- Chỉ được vị trí của đồng bằng duyên hải miền Trung trên lược đồ, bản đồ tự nhiên Việt Nam. * xác định được trên bản đồ dãy núi Bạch Mã, khu vực Bắc, Nam dãy Bạch Mã.
+ Biết người Kinh, người Chăm và một số dân tộc ít người khác là dân chủ yếu của đồng bằng duyên hải miền Trung.

+ Nêu được một số lễ hội của người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung.
- HS ham hiểu  biết về đất nước Việt Nam. GD ý thức BVMT, ý thức giúp đỡ người dân gặp thiên tai,…

II. Đồ dùng : 

- Máy tính, ti vi: Bản đồ TN Việt Nam ,Tranh ảnh: đèo Hải Vân, dãy Bạch Mã, tranh ảnh trang phục, lễ hội,...
III. Các hoạt động dạy – học:

	A. Kiểm tra bài cũ                     3’
	

	Em hãy nêu đặc điểm của Đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ?

Gv nhận xét
	HS trả lời

HS nhận xét, đánh giá.

	B. Bài mới.  

1. Giới thiệu bài: 1'

2. Giảng bài: 27'                         
	

	a) Các đồng bằng nhỏ hẹp ven biển. 9'

	GV chiếu và giới thiệu lược đồ dải ĐBDH miền Trung
	HS quan sát.

	Có bao nhiêu đồng bằng ở duyên hải miền Trung?
	HS trả lời.

	Yêu cầu HS chỉ trên lược đồ.
	HS chỉ trong nhóm => trước lớp dải ĐBDH miền Trung

	Yêu cầu HS thảo luận

Yêu cầu HS quan sát các dãy núi chạy qua các dải đồng bằng.
	HS thảo luận về: vị trí, tên gọi các ĐB, diện tích

	Yêu cầu HS nêu đặc điểm của các ĐB
	HS trả lời 

	*? Giải thích vì sao các đồng bằng duyên hải miền Trung thường nhỏ và hẹp.
GV kết luận về: vị trí, tên gọi, diện tích, đặc điểm của đồng bằng Duyên hải miền Trung.
	HS giải thích.

	b) Bức tường cắt ngang dải ĐBDH Miền trung. 9'

	GV chiếu bản đồ, yêu cầu HS quan sát, nêu dãy núi nào cắt ngang dải ĐB?
*? Xác định trên bản đồ dãy núi Bạch Mã, khu vực Bắc, Nam dãy Bạch Mã.
	HS quan sát - trả lời: dãy Bạch Mã.

HS xác định nhóm =>lớp

	GV chỉ bản đồ và nêu: Đây là bức tường cắt ngang dải ĐBDH miền trung.
	HS quan sát, lắng nghe.

	GV chiếu đèo Hải Vân và giới thiệu đường hầm Hải Vân
	HS nêu lợi ích của đường hầm.



	c) Khí hậu khác biệt giữa khu vực phía Bắc và phía Nam. 9'

	Yêu cầu HS làm việc cặp đôi, nêu khí hậu phía Bắc và phía Nam ĐBDH Miền Trung?
	HS  thảo luận nhóm đôi và trả lời 

HS lớp bổ sung.

	 Khí hậu ở ĐBDH Miền Trung có thuận lợi cho người dân sinh sống không?
=> Chiếu 1 số ảnh hưởng, thiệt hai do khí hậu khắc nghiệt, thiên tai ở miền Trung. GD ý thức BVMT khi lũ lụt, ý thức giúp đỡ người dân khi gặp thiên tai,….
	HS trả lời 
Liên hệ

	GV chốt đặc điểm của khí hậu, sông ngòi của ĐBDH miền Trung.
	HS lắng nghe.

	b) Mục 1 Bài 25: Dân cư tập trung khá đông đúc           

	GV thông báo số dân của các tỉnh miền Trung khoảng 26.460.660 người 
	HS lắng nghe.

	Yêu cầu HS so sánh số dân sống ở vùng núi Trường Sơn so với ĐB Bắc bộ.
	HS so sánh

	Yêu cầu HS quan sát H1, H2 trả lời câu hỏi SGK 
	HS quan sát và trả lời 

	GV chiếu và giải thích bổ sung về trang phục hằng ngày của người Kinh, Chăm ...
	

	e) Mục 5 Bài 26 : Lễ hội 

- GV giới thiệu thông tin một số lễ hội.

Cho HS chiếu 1 số ảnh về 1 số lễ hội
+ GV tổng kết bài.
C. Củng cố - dặn dò:                  3’
	

	? Nêu một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình, khí hậu của đồng bằng duyên hải miền Trung ? Vì sao các đồng bằng duyên hải miền Trung thường nhỏ và hẹp?
Hệ thống kiến thức. Nhận xét giờ học - chuẩn bị giờ sau: Bài 25+26.


__________________________________________________________________

Chiều     Tiết 1+2                              Tiếng Anh
GVC soạn và dạy
__________________________________________________________

Tiết 3                                               Tiếng Việt
Ôn tập (Tiết 8)

I. Mục tiêu :

- Ôn tập chính tả, tập làm văn

- Rèn kĩ năng trình bày

- Giáo dục ý thức tự học cho HS.

II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ 
III. Hoạt động dạy học:

1. Giới thiệu bài : (1')

	2. Chính tả ( nhớ - viết) : (12') Đoàn thuyền đánh cá (3 khổ thơ đầu)

- GV nhắc nhở cách trình bày

- GV thu kiểm tra, nhận xét một số bài

3. Tập làm văn :( 25')

- GV nhắc nhở HS : Nếu chọn đề nào để viết thì cần ghi nhanh dàn ý để khi viết bài được tốt hơn.

- GV thu và kiểm tra nhận xét bài.
	- HS đọc bài viết

- Nêu những tiếng, từ khó viết, dễ lẫn.

- Viết, phân tích tiếng, tìm từ, đặt câu,...

- HS tự nhớ và viết bài.

- HS đọc đề bài và xác định nhanh yêu cầu của từng đề 

- HS lập dàn ý - viết bài.




4. Củng cố, dặn dò :( 2')

- GV nhận xét tiết học. Nhắc nhở HS về ôn bài để kiểm tra giữa kì. 

__________________________________________________________________

Sáng                            Thứ sáu ngày 2 tháng 4 năm 2021
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - TOÁN + TIẾNG VIỆT
__________________________________________________________________

Chiều      Tiết 1:                Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Chơi  trò chơi học tập

I. Mục tiêu:

- HS được chơi trò chơi. Trả lời các kiến thức về các môn học, kĩ năng sống,...

- Thông qua trò chơi, kiểm tra được việc nắm kiến thức, kĩ năng các môn học mà HS đã được học cũng như kĩ năng sống.

- Tạo được niềm vui cho HS.

II. Đồ dùng:

- Bộ câu hỏi (bài giảng điện tử); phần thưởng, bảng con, phấn.

III. Các hoạt động dạy – học:

1. Ổn định: 2’

2. Tổ chức trò chơi: 25’

- GV giới thiệu nội dung tiết học

- Chia lớp thành 3 đội chơi, mỗi đội 3 người. Thành lập Ban giám khảo: 3 HS

- Có 3 phần chơi : Phần khởi động: thi kiến thức: 3 đội cùng trả lời 15 câu hỏi; Phần thi dành cho khán giả; phần kết thúc: đuổi hình bắt chữ.

- Giới thiệu các phần chơi, luật chơi, cách thức chơi.

- HS chơi. (Thiết kế bài giảng điện tử)

- Giữa các phần chơi có xen kẽ các tiết mục văn nghệ.

3. Tổng kết trò chơi: 5’

- Tổng hợp điểm. Công bố kết quả, trao thưởng.

- Nhận xét tiết học

- Tuyên dương thái độ, ý thức tốt của HS. Nhắc nhở ý thức chưa tốt (nếu có).


__________________________________________________________

Tiết 2                                                 Kĩ thuật
Khâu đột thưa (T1).

I. Mục tiêu:

- HS biết cách khâu đột thưa và ứng dụng của khâu đột thưa.

- Khâu được các mũi khâu đột thưa theo đường vạch dấu.

- Hình thành thói quen làm việc kiên trì, cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy- học:

- Tranh quy trình khâu mũi đột thưa.

- Mẫu đường khâu đột thưa được khâu bằng len hoặc sợi trên bìa, vải khác màu (mũi khâu ở mặt sau nổi dài 2,5cm).

- Vật liệu và dụng cụ cần thiết:

    + Một mảnh vải trắng hoặc màu, kích 20 x 30cm.

    + Len (hoặc sợi), khác màu vải.

    + Kim khâu len và kim khâu chỉ, kéo, thước, phấn vạch. 

III. Hoạt động dạy- học:

	1. Ổn định : Kiểm tra dụng cụ học tập.
2. Dạy bài mới:

  a) Giới thiệu bài: 1’ Khâu đột thưa.

  b) Hướng dẫn cách làm:30’
  * Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu.
  -GV giới thiệu mẫu đường khâu đột thưa, hướng dẫn HS quan sát các mũi khâu đột ở mặt phải, mặt trái đường khâu kết hợp với quan sát H.1 (SGK) và trả lời câu hỏi :

   +Nhận xét đặc điểm mũi khâu đột thưa ở mặt trái và mặt phải đường khâu ?

   +So sánh mũi khâu ở mặt phải đường khâu đột thưa với mũi khâu thường.

  -Nhận xét các câu trả lời của HS và kết luận về mũi khâu đột thưa.

  -GV gợi ý để HS rút ra khái niệm về khâu đột thưa (phần ghi nhớ).

  * Hoạt động 2: GV hướng dẫn thao tác kỹ thuật.

  -GV treo tranh quy trình khâu đột thưa.

  -Hướng dẫn HS quan sát các hình 2, 3, 4, (SGK) để nêu các bước trong quy trình khâu đột thưa.

  -Cho HS quan sát H2 và nhớ lại cách vạch dấu đường khâu thường, em hãy nêu cách vạch dấu đường khâu đột thưa.

  -Hướng dẫn HS đọc nội dung của mục 2 và quan sát hình 3a, 3b, 3c, 3d (SGK) để trả lời các câu hỏi về cách khâu các mũi khâu đột thưa.

   +Em hãy nêu cách khâu mũi đột thưa thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm…

   +Từ cách khâu trên, em hãy nêu nhận xét các mũi khâu đột thưa.

  -GV hướng dẫn thao tác bắt đầu khâu, khâu mũi thứ nhất, mũi thứ hai bằng kim khâu len.

  -GV và HS quan sát, nhận xét.

  -Dựa vào H4, em hãy nêu cách kết thúc đường khâu.

  *  GV cần lưu ý những điểm sau:

    +Khâu đột thưa theo chiều từ phải sang trái.

    +Khâu đột thưa được thực hiện theo quy tắc “lùi 1, tiến 3”.
    +Không rút chỉ chặt quá hoặc lỏng quá.

    +Khâu đến cuối đường khâu thì xuống kim để kết thúc đường khâu như cách kết thúc đường khâu thường. 

  -Gọi HS đọc ghi nhớ.

  -GV kết luận hoạt động 2. 

  -Yêu cầu HS khâu đột thưa trên giấy kẻ ô li với các điểm cách đều 1 ô trên đường dấu. 
	- Chuẩn bị đồ dùng học tập

- HS quan sát.

-HS trả lời.

-HS đọc phần ghi nhớ mục 2.

-Cả lớp quan sát.

-HS nêu.

-Lớp nhận xét.

-HS đọc và quan sát, trả lời câu hỏi.

-HS dựa vào sự hướng dẫn của GV để thực hiện thao tác.

-HS nêu.

-HS lắng nghe.

-2 HS đọc.

-HS tập khâu.


3.Nhận xét- dặn dò:2’
- Nêu quy trình khâu mũi đột thưa.

- Nhận xét đặc điểm mũi khâu đột thưa ở mặt trái và mặt phải đường khâu ?

? Khâu đột thưa được thực hiện theo quy tắc nào? “lùi 1, tiến 3”,
- Nhận xét về sự chuẩn bị, tinh thần học tập của HS. Chuẩn bị tiết sau.
______________________________________________________

Tiết 3:                                             Sinh hoạt lớp
Kiểm điểm nề nếp tuần 28 
I. Mục tiêu:

- Học sinh nắm được ưu, nhược điểm của bản thân, của tổ, của lớp trong tuần. Nắm được phương hướng của tuần tới.

- Có ý thức phê và tự phê tốt, ý thức xây dựng tập thể.
II. Đồ dùng: - Phần thưởng HS.
III. Hoạt động trên lớp:

1. Chủ tịch HĐTQ điều khiển sinh hoạt lớp:
- Mời PCT lên điều hành văn nghệ
- Mời các Phó chủ tịch lên điều hành các ban mà mình quản lên nhận xét, báo cáo tình hình hoạt động trong tuần. 

- Các ban lên nhận xét

- Các thành viên của lớp phát biểu ý kiến

2. GV nhận xét chung: 

a. Ưu điểm : 

	

	


b. Nh​​ược điểm : 

	


3. Phư​​ơng h​​ướng hoạt động tuần tới: 

- Tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế. 
- Tiếp tục thực hiện tốt ATGT, đội mũ BH khi đi xe đạp hoặc ngồi trên xe máy.

- Thực hiện tốt các nền nếp, nội quy của nhà trường. 
- HĐ tự quản thực hiện tốt nề nếp tự quản.

- Thực hiện tốt nền nếp giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

- Thi đua học tập và rèn luyện tốt.

- Giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, thực hiện phòng chống dịch covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

__________________________________________________________________
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